
ĐẶNG ĐÔN LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.76.04.30.0CÐ ĐTTT 18B10/02/1999LinhVõ Văn03081711531

3.84.03.35.0CÐ ĐTTT 18B01/06/2000BảoNguyễn Phúc03081810882

0.00.04.00.0CÐ ĐTTT 18B20/09/2000BìnhPhan Thái03081810893

5.46.05.33.0CÐ ĐTTT 18B23/11/2000CườngĐào Thanh03081810904

3.94.04.32.0CÐ ĐTTT 18B21/12/2000DanhLưu Uy03081810925

5.34.05.710.0CÐ ĐTTT 18B06/10/2000ĐạtNgô Gia03081810936

5.68.04.00.0CÐ ĐTTT 18B22/11/2000ĐiềnHuỳnh Thanh03081810957

6.57.05.010.0CÐ ĐTTT 18B12/06/2000ĐứcTrương Hữu03081810988

5.16.04.72.0CÐ ĐTTT 18B10/8/2000HiếuNguyễn Minh03081811029

7.28.06.37.0CÐ ĐTTT 18B06/04/2000LýChâu Thị Hải030818111910

2.52.02.74.0CÐ ĐTTT 18B02/01/2000MạnhHà Quang030818112011

6.58.04.76.0CÐ ĐTTT 18B16/05/2000MinhTrần Công030818112212

5.27.03.72.0CÐ ĐTTT 18B19/09/2000NamPhan Văn030818112413

6.57.05.010.0CÐ ĐTTT 18B12/04/2000PhápHuỳnh Hiển030818112814

5.87.04.36.0CÐ ĐTTT 18B21/12/2000PhongTrần Thanh030818112915

6.37.05.08.0CÐ ĐTTT 18B01/11/2000PhúcChu Ích Bảo030818113116

5.15.05.35.0CÐ ĐTTT 18B16/11/2000PhúcNguyễn Hữu030818113317

5.76.05.07.0CÐ ĐTTT 18B15/06/2000TânLê Nhật030818114118

5.14.06.07.0CÐ ĐTTT 18B24/10/2000TiềnTrần Minh030818115119

3.95.03.31.0CÐ ĐTTT 18B27/09/2000TrungTrần Thế030818115620

4.14.04.72.0CÐ ĐTTT 18B20/05/2000TùngTrần Thái030818116721

5.98.03.07.0CÐ ĐTTT 18B20/10/2000VũNguyễn Trường030818116922
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